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I/ NỘI DUNG ÔN TẬP
- Chủ đề: Em với gia đình
- Chủ đề: Em với cộng đồng
II/ MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý ÔN TẬP:
A/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 1:  Lời nói nào sau đây không làm ngươi thân hài lòng:
A. Chào hỏi lễ phép với ông bà, cha mẹ
B. Nói lời yêu thương với người thân
C. Quan tâm, hỏi han khi người thân có chuyện vui, buồn, khó khăn
D. Dành lời hay ý đẹp để lấy lòng.
Câu 2: Việc làm nào sau đây sẽ khiến người thân hài lòng?
A. Lơ đãng, bỏ bê người thân khi bị ốm
B. Giúp đỡ anh chị em
C. Trốn tránh công việc gia đình
D. Đùn đẩy công việc của bản thân cho người khác.
Câu 3: Đâu không phải là cách thể hiện sự tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình?
A. Lắng nghe ý kiến của người thân
B. Đặt mình vào vị trí của người thân để thấu hiểu
C. Biết thừa nhận sự hợp lí trong ý kiến của người thân
D. Nghe và phủ nhận đóng góp, chia sẻ của người thân, tôn trọng ý kiến bản thân không lung lay và thay đổi quyết định.
Câu 4: Nên thuyết phục người thân trong gia đình bằng cách nào? Chọn đáp án có ý đầy đủ nhất?
A. Chọn thời điểm thuyết phục phù hợp
B. Đưa những phương án hợp lí trong những thời điểm thích hợp.
C. Đưa ra dẫn chứng, lí lẽ cụ thể và thuyết phục.
D. Đưa ra phương án hợp lí với đầy đủ lí lẽ, dẫn chứng trong thời điểm phù hợp.
Câu 5: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là:
A. Tiết kiệm.          B. Hà tiện.              C. Keo kiệt.              D. Bủn xỉn.
Câu 6: Việc làm nào sau đây chưa thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình?
A. Xả nước tắm thoải mái để thư giãn sau một ngày học tập vất vả
B. Đi ra ngoài tắt hết thiết bị điện không sử dụng tới
C. Mở cửa để lấy gió trời.
D. Sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời.
Câu 7: Tiết kiệm trong gia đình thể hiện điều gì?
A. Sự quý trọng thành quả lao động của các thành viên
B. Sự ki bo, tính toán trong chi tiêu và sinh hoạt.
C. Sự chu đáo, cẩn thận.
D. Sự chi li, sống nay biết mai.
Câu 8: Khi biết cách tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình, em cảm thấy:
A. Vui vẻ nhưng rất mệt.              B. Vui vẻ và tự hào
C. Mệt mỏi, áp lực                        D. Chán chường và mệt mỏi.
Câu 9: Việc làm nào sau đây ảnh hưởng đến cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình?
A. tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
B. tận dụng nước vo gạo, rửa rau để tưới cây
C. Bật tivi để có tiếng người nói đỡ buồn rồi đi làm việc khác.
D. chỉ mua những thứ thực sự cần thiết.
Câu 10: Đâu là công việc nên ưu tiên hàng đầu để tiết kiệm trong gia đình:
A. Chỉ nên mua những gì thực sự cần thiết.
B. Cắt bớt một bữa ăn phụ trong ngày
C. Xin nước nhà hàng xóm để sử dụng
D. Tắt hết toàn bộ thiết bị điện sau 8h tối.
Câu 11: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
A.  Chơi rất nhiều thể loại game.
B.  Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.
C.  Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
D.  Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 12: Đối lập với tiết kiệm là:
A. Xa hoa, lãng phí.                     B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                      D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác.
C. Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
D. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái.
Câu 14: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
A. Tích tiểu thành đại.                                     B. Học, học nữa, học mãi.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.              D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 15: Ý nào dưới đây không đúng?
A. Hằng này thực hiện được những việc làm và lời nói thể hiện sự quan tâm, an ủi, động viên, có trách nhiệm…để người thân hài lòng.
B. Thường xuyên thực hiện tiết kiệm điện, nước, thực phẩm, quần áo, đồ dùng trong sinh hoạt gia đình.
C. Xây dựng được kế hoạch thực hiện công việc gia đình trong tuần hợp lí và hoàn thành những công việc đó.
D. Mỗi người có một quan điểm, ý kiến khác nhau nên không cần tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình.
Câu 16: Sắp tới, mẹ có chuyến công tác xa nha, em được giao cho một số tiền để chi tiêu cho các bữa ăn hằng ngày. Em sẽ xử lí như thế nào?
A. Lên kế hoạch chi tiêu phù hợp số tiền đó trong 1 tuần
B. Cứ tiêu xài thoải mái, hết mẹ sẽ gửi tiếp.
C. Chi tiêu chi li, tiết kiệm, cắt giảm lương thực không cần thiết.
D. Nhờ mẹ vạch ra kế hoạch chi tiêu, chỉ cần nhìn theo và áp dụng.
Câu 17: Mẹ kêu em xử lí một số chai nhựa đã sử dụng. Để tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Gom lại tặng bác lao công
B. Sáng tạo ra các vật dụng trang trí từ chai nhựa (lọ hoa, chậu trồng cây cảnh…)
C. Bán đồng nát lấy tiền mua quà vặt
D. Đem nộp kế hoạch nhỏ ở trường.
Câu 18: Em thấy mẹ đang bê một túi xách khá nặng, di chuyển khá vất vả. Em nên làm gì để thể hiện sự quan tâm đến mẹ ngay lúc đó?
Chọn đáp án phù hợp nhất:
A. Hỏi thăm và tiếp tục công việc của mình.
B. Chủ động chạy lại hỏi thăm, đồng thời bê cùng mẹ.
C. Chạy đi tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
D. Múa, hát để khích lệ tinh thần mẹ.
Câu 19:  Hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng em có thể tham gia. Chọn đáp án không đúng:
A. tổng vệ sinh trường học, địa bàn nơi em sinh sống
B. tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương
C. tham gia truyền thống lễ hội địa phương
D. Tham gia group xóa bỏ, tẩy chay các truyền thống tốt đẹp của cộng đồng.
Câu 20: Đâu không phải là khó khăn khi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Khó khăn trong việc sắp xếp thời gian
B. Khó khăn trong việc di chuyển
C. Khó khăn trong việc không có người hợp tính cách của mình để tham gia cùng
D. Khó khăn trong việc ảnh hưởng đến việc học tập
Câu 21: Khi gặp khó khăn trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Nản chí và từ bỏ
B. Xác định người có thể hỗ trợ và mong muốn được hỗ trợ
C. Tự bản thân vượt qua khó khăn, không cần sự trợ giúp từ người khác.
D. Từ bỏ và tham gia vào một dịp khác phù hợp hơn.
Câu 22: Khi thực hiện kế hoạch tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương, em không cần có mục nào sau đây:
A. Mục tiêu hoạt động
B. Khó khăn có thể gặp phải
C. Cách tìm kiếm sự hỗ trợ
D. Thành tích đạt được
Câu 23: Hoạt động thiện nguyện là hoạt động?
A. giúp đỡ những người khó khăn (do bệnh tật, nghèo khó, thiên tai…)
B. mang tính cộng đồng, làm để đánh bóng tên tuổi.
C. người giàu phân phát của cải, tiền bạc cho người nghèo
D. theo tổ chức, thu gom các món quà từ người khác, phân chia lại cho người nghèo khó.
Câu 24: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động thiện nguyện:
A. chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo vượt khó
B. chia sẻ nỗi đau cùng bà con vùng lũ miền Trung
C. bảo vệ môi trường, thu gom rác thải ở địa phương mình sinh sống.
D. xây dựng điểm trường vùng cao Mù Cang Chải
Câu 25: Hoạt động phát triển cộng đồng có ở địa phương em.
A. Xây dựng nếp sống văn minh.
B. Xóa bỏ nghệ thuật truyền thống từ xa xưa
C. Từ chối tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo
D. Xóa bỏ làng nghề truyền thống, thay thế bằng các ngành nghề hiện đại có thu nhập cao.
Câu 26: Đâu không phải là cách chia sẻ khó khăn khi em gặp người hỗ trợ?
A. Trình bày khó khăn khi mà em gặp phải
B. Nói rõ những điều em mong muốn
C. Lắng nghe ý kiến tư vấn, hỗ trợ
D. Không nói hết ra suy nghĩ của bản thân
Câu 27: Hoạt động nào dưới đây là không phải là hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Phát triển kinh tế
B. Phòng, chống tệ nạn xã hội
C. Phá hoại bản sắc văn hóa
D. Bảo vệ môi trường
Câu 28: Giáo dục truyền thống văn hóa là hoạt động nào dưới đây?
A. Tổ chức lễ hội
B. Hát, múa
C. Dạy tốt học tốt
D. Thi đấu thể thao
Câu 29: Việc nào thể hiện sự thiếu trách nhiệm của em trong các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động
B. Thiếu ý chí và nghị lực.
C. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra
D. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung
Câu 30: Là học sinh, chúng ta nên thực hiện các hoạt động thiện nguyện theo tinh thần?
A. Luôn sẵn sàng, chủ động và tự nguyện
B. Tích cực tham gia khi có nhóm bạn
C. Thích thì tham gia, không ép buộc
D. Lúc nào có lời kêu gọi, lúc đó tham gia.
Câu 31: Các hình thức thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường là?
A. Tổ chức cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho học sinh, giáo viên trong trường
B. Sân khấu hóa, hội thi, hội diễn về các truyền thống nhà trường
C. Tổ chức chuyên mục sinh hoạt đầu tuần, mít tinh kỷ niệm, gặp mặt truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức các cuộc du khảo “Về nguồn”, hội diễn văn nghệ...
D. Truyên truyền và cổ động kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình tốt nhất chỉ nên dừng lại ở hai con.
Câu 32: Các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương có ý nghĩa? Chọn đáp án không đúng:
A. Mang lại nhiều kết quả to lớn trong công cuộc phát huy những nét đẹp của trường lớp tới học sinh, giáo viên
B. Góp phần gìn giữ và phát triển hơn nữa những truyền thống tốt đẹp này trong tương lai.
C. Duy trì và phát triển các giá trị truyền thống của địa phương từ bao đời nay cho thế hệ trẻ trên tinh thần ép buộc.
D. Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong việc giáo dục và rèn luyện tại các môi trường giáo dục
Câu 33: Hoạt động nào dưới đây là không phải là hoạt động phát triển cộng đồng ở địa phương?
A. Phát triển kinh tế
B. Phòng, chống tệ nạn xã hội
C. Phá hoại bản sắc văn hóa
D. Bảo vệ môi trường
B/ TỰ LUẬN
Câu 1:
a. Nêu xác định những việc cần làm nhằm thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình?
b. Nêu các cách sắp xếp công việc gia đình hợp lí?
Câu 2: Tuần trước, Nam mới được bố mẹ mua cho một hộp bút rất đẹp nhân dịp sinh nhật. Hôm nay, khi đi qua một cửa hàng văn phòng phẩm Nam thấy có một hộp bút rất ưng ý lại đang được giảm đến 50%. Nam băn khoăn không biết nên mua thêm hay không. Nếu em là Nam, em sẽ giải quyết vấn đề trên như thế nào?
Câu 3: Tiến thấy em gái cho nhiều bột xà phòng vào ngâm quần áo , sau đó lại cho nước chảy tràn vào chậu giặt để trôi hết bọt xà phòng. Nếu em là Tiến, em giải quyết tình huống trên như thế nào?
Câu 4: Kể tên các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng em có thể tham gia?
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